
 

 

 

 

・ Có quy định khi vứt rác. Hãy tuân thủ! 

・ Khi bạn tuân thủ quy định, đường phố sẽ sạch đẹp hơn. 

・   

 

 

・ Mua túi rác chỉ định tại siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi. 

・ Có nhiều loại rác khác nhau. 

・ Không vứt chung rác khác loại nhau. 

・ Hãy xem loại rác và túi rác chỉ định tương ứng ở hình dưới đây. 

 

 

 

 

 

・ Bình ga mini, bình xịt cho vào túi nilon trong suốt hoặc túi nilon trắng đục. 
 

 

 

・ Điểm tập trung rác (クリーンステーション) là nơi bỏ rác. 

・ Chỉ được bỏ những loại rác có viết ở Điểm tập trung rác. 

・ Hãy hỏi hàng xóm, chủ nhà hoặc người quản lý khu nhà đang sống Điểm tập trung rác. 

 

 

 

・ Loại rác nào, vứt vào ngày nào đã được quy định sẵn. 

・ Ngày vứt rác có ghi tại Điểm tập trung rác. 
 
 

 

 

・ Hãy vứt rác từ 5 giờ ~ 8 giờ sáng của ngày vứt rác mà thành phố Kobe quy định. 
  

1. Sử dụng túi rác do thành phố Kobe chỉ định 
(túi rác do thành phố Kobe quy định). 

3. Ngày vứt rác 

CÁCH PHÂN LOẠI RÁC CỦA THÀNH PHỐ KOBE 

2. Bỏ rác tại Điểm tập trung rác. 

4. Thời gian vứt rác 

ベトナム語 

Rác đôt được Rác không cháy được Lon / Chai 
/ Bình nhựa trong 

Đồ đựng hay gói 
bằng plastic 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁCH PHÂN LOẠI RÁC 

Rác nấu ăn 

(đồ tươi sống) 

Chi tiết cách phân loại rác hãy xem tại trang Web→ 

Rác đôt được 

Đồ nhựa 

Đồ gỗ Rác khác 

Đồ da, vải vóc 

Rác không cháy được 

Đồ thủy tinh,  

gốm sứ, v.v. 

Đồ kim loại nhỏ 

Lon / Chai / Bình nhựa trong 

Lon không 

Bình nhựa trong 

Chai không 

Đồ đựng hay gói bằng plastic 

(Bao bì nhựa dùng để đựng đồ, bọc đồ) 

Túi nilong, màng bọc 

thực phẩm 
Chai lọ nhựa 

Cốc, hộp, 

vỉ nhựa 

Bình ga mini, Bình xịt 

【Hình minh họa】 

Rác không 

cháy được 

Bình ga mini,  

bình xịt 

Đồ có ký 

hiệu này 

ベトナム語 

・Phải dùng hết dung dịch bên trong. 

・Cho vào túi có thể nhìn thấy bên trong 

・Để tách riêng với rác không cháy được 

khi vứt ở điểm tập trung rác. (Hãy xem 

hình minh họa phía dưới) 

Rác cỡ lớn 

• Trước khi đem rác đi vứt, bạn cần gọi điện để 

đặt lịch thu gom. Nếu không đặt lịch trước, 

thành phố Kobe sẽ không đến lấy rác. 

Trung tâm tiếp nhận rác cỡ lớn: 

078-392-7953 (có hỗ trợ Tiếng Việt).  

• Không được bỏ rác cỡ lớn vào túi dành cho  

rác cháy được “燃えるごみ” hoặc rác không 

cháy được “燃えないごみ”. 

• Việc vứt loại rác này sẽ tốn phí.  

 

 

Rác cỡ lớn là những rác không 

thể cho vào túi rác thông 

thường hoặc nặng hơn 5kg 

Cách xử lý rác cỡ lớn 


